     UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Năm học: 2022 – 2023
Giáo viên bộ môn: Trần Thị Hiền
Phần I. Kiến thức trọng tâm
Bài 11:   Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
Bài 12: Quyền và nghĩ vụ của công dân trong gia đình
- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình, quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
[bookmark: _Hlk111802858]- Nhận xét được việc thực hiện về quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
- Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
Phần II. Câu hỏi và bài tập
I.Câu hỏi Trắc nghiệm.
Câu 1. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.
B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.
D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
Câu 2. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bố mẹ có quyền và nghĩa vụ:
A. bênh vực con trong mọi trường hợp.
B. đáp ứng mọi nhu cầu của con về vật chất. 
C. thoả mãn mọi nhu cầu về tinh thần của con.
D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. 
Câu 3. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi nào dưới đây của con, cháu đối với ông bà, bố mẹ? 
A. Yêu quý, kính trọng.
B. Chăm sóc, phụng dưỡng. 
C. Hỏi han, động viên.
D. Ngược đãi, xúc phạm. 
Câu 4. Hành vi dưới đây thể hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bố mẹ với con cái trong gia đình?
A. Tự ý đọc nhật kí của con. 
B. Chăm sóc khi con bị ốm. 
C. Đánh mắng khi con bị điểm thấp.
D. Chỉ tôn trọng ý kiến của con trai. 
Câu 5. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con cái?
A. Phân biệt đối xử giữa các con. 
B. Ngược đãi, xúc phạm con.
C. Tôn trọng ý kiến của con. 
D. Ép buộc con làm những điều trái pháp luật. 
Câu 6. Hành vi nào dưới đây không thể hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với bố mẹ, ông bà trong gia đình? 
A. Trốn tránh làm việc nhà.
B. Xoa bóp cho bà.
C. Giúp ông tỉa cây cảnh.
D. Tặng quà cho mẹ vào ngày 8/3.
Câu 7. Chúng ta không nên thực hiện hành động nào sau đây để tránh vấp phải tệ nạn xã hội?
A.Thử tham gia tệ nạn xã hội một lần cho biết.
B. Chủ động tìm hiểu thông tin về tệ nạn xã hội.
C. Tham gia tuyên truyền phòng tránh tệ nạn xã hội.
D. Lên án những hành vi lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội.
Câu 8. Nhân vật nào dưới đây đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân với các thành viên trong gia đình?
A. Chị T ra điều kiện chỉ chăm sóc cha mẹ nếu được hưởng thừa kế.
B. Bạn Q thường xuyên trốn học, không nghe lời ông bà, cha mẹ.
C. Bạn P chăm chỉ học tập và thường phụ giúp bố mẹ việc nhà.
D. Ông M chỉ quan tâm cháu trai, không quan tâm đến cháu gái.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của gia đình đối với mỗi người?
A. Là mái ấm yêu thương.
B. Là môi trường làm việc hiệu quả.
C. Là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách.
D. Là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.
Câu 10. Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây nói về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Anh em như thể chân tay/ rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây/ ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
C. Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
D. Đời người có một gang tay/ Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang.
Câu 11. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Buôn bán ma túy.
B. Tổ chức mại dâm.
C. Đánh bài ăn tiền.
D. Xuất khẩu lao động.
Câu 12. Chúng ta cần gọi đến đường dây nóng 111 khi
A. phát hiện hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em.
B. cần hỗ trợ đế chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
C. tố giác tội phạm về ma túy, cờ bạc.
D. cần hỗ trợ cấp cứu y tế
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 Câu 1. Nêu trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội ?
Câu 2. Em hãy nêu vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân và xã hôi? Bản thân em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với ông bà, cha mẹ như thế nào?
Câu 3. Có ý kiên cho rằng: “ Chăm sóc con cái là việc của gia đình, còn dạy dỗ là việc của nhà trường”. Em tán thành hay không tán thành với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? 
Câu 4. Xử lí tình huống liên quan đến nội dung bài học
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